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Trường  THCS-THPT Dân Tộc Nội Trú huyện Trà Cú 
 

 

TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 
tính 

Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 
Điểm 

xét TN 
Kết quả 

1 DVT - Trường Đại học Trà Vinh TĂNG THỊ CẨM Nữ 09/02/1998 Trà Vinh Khơ Me 7.82 Đạt 
2 DVT - Trường Đại học Trà Vinh SƠN THỊ KIM CHI Nữ 09/06/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.85 Đạt 
3 DVT - Trường Đại học Trà Vinh KIÊN THỊ YẾN CHI Nữ 02/01/1998 Trà Vinh Khơ Me 7.21 Đạt 
4 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ KIM CHUNG Nữ 14/11/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.76 Đạt 
5 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH NGỌC DŨNG Nam 03/01/1998 Trà Vinh Khơ Me 7.17 Đạt 
6 DVT - Trường Đại học Trà Vinh KIÊN THÚY DUY Nữ 12/09/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.61 Đạt 
7 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ LINH ĐANG Nữ 15/01/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.72 Đạt 
8 DVT - Trường Đại học Trà Vinh KIM THỊ XUÂN ĐÀO Nữ 10/11/1998 Trà Vinh Khơ Me 7.35 Đạt 
9 DVT - Trường Đại học Trà Vinh SƠN ĐÔNG Nam 24/08/1998 Trà Vinh Khơ Me 7.44 Đạt 
10 DVT - Trường Đại học Trà Vinh TRẦN ĐỨC Nam 19/10/1998 Trà Vinh Khơ Me 7.29 Đạt 
11 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH CHÍ HUYỆN Nam 26/06/1998 Trà Vinh Khơ Me 7.39 Đạt 
12 DVT - Trường Đại học Trà Vinh KIM THỊ SÓC KHUM Nữ 10/10/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.32 Đạt 
13 DVT - Trường Đại học Trà Vinh KIM TUẤN KIỆT Nam 16/07/1998 Trà Vinh Khơ Me 7.14 Đạt 
14 DVT - Trường Đại học Trà Vinh KIÊN THỊ THỦY KIỀU Nữ 04/10/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.51 Đạt 
15 DVT - Trường Đại học Trà Vinh SƠN THỊ ÁI LAM Nữ 06/04/1998 Trà Vinh Khơ Me 7.26 Đạt 
16 DVT - Trường Đại học Trà Vinh KIM THỊ LIỀN Nữ 03/08/1998 Trà Vinh Khơ Me 7.16 Đạt 
17 DVT - Trường Đại học Trà Vinh SƠN THỊ CẨM LOAN Nữ 17/08/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.32 Đạt 
18 DVT - Trường Đại học Trà Vinh KIM THỊ THANH LOAN Nữ 05/12/1998 Trà Vinh Khơ Me 8.44 Đạt 
19 DVT - Trường Đại học Trà Vinh SƠN PHƯỚC LỘC Nam 17/06/1998 Trà Vinh Khơ Me 7.16 Đạt 
20 DVT - Trường Đại học Trà Vinh KIM HOÀNG LUÂN Nam 21/08/1996 Trà Vinh Khơ Me 6.90 Đạt 
21 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH NGỌC MINH Nam 22/05/1998 Trà Vinh Khơ Me 7.31 Đạt 
22 DVT - Trường Đại học Trà Vinh KIM THỊ LY NA Nữ 03/03/1998 Campuchia Khơ Me 6.56 Đạt 
23 DVT - Trường Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ HỒNG NHI Nữ 20/10/1998 Trà Vinh Khơ Me 7.31 Đạt 



TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 
tính 

Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 
Điểm 

xét TN 
Kết quả 

24 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH LIÊN SÔ OANH NI Nữ 12/07/1998 Trà Vinh Khơ Me 7.52 Đạt 
25 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ THA QUI Nữ 10/05/1998 Trà Vinh Khơ Me 7.07 Đạt 
26 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH THẢO QUYÊN Nữ 19/10/1998 Trà Vinh Khơ Me 7.32 Đạt 
27 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ BÔ RA Nữ 16/06/1998 Trà Vinh Khơ Me 7.06 Đạt 
28 DVT - Trường Đại học Trà Vinh TĂNG VĂN SANG Nam 28/08/1998 Trà Vinh Khơ Me 8.74 Đạt 
29 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC SÁNG Nữ 02/09/1998 Trà Vinh Khơ Me 7.03 Đạt 
30 DVT - Trường Đại học Trà Vinh SƠN THANH SƠN Nam 19/11/1998 Trà Vinh Khơ Me 8.25 Đạt 
31 DVT - Trường Đại học Trà Vinh KIM THỊ TÂM Nữ 16/05/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.88 Đạt 
32 DVT - Trường Đại học Trà Vinh KIÊN VĂN CHÍ THANH Nam 01/06/1998 Trà Vinh Khơ Me 7.94 Đạt 
33 DVT - Trường Đại học Trà Vinh KIM MINH THÀNH Nam 11/02/1998 Trà Vinh Khơ Me 7.12 Đạt 
34 DVT - Trường Đại học Trà Vinh KIÊN NHẬT THẢO Nam 07/01/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.58 Đạt 
35 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH NGỌC THIỆN Nam 01/12/1998 Trà Vinh Khơ Me 7.24 Đạt 
36 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH MINH THOẠI Nam 13/05/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.15 Đạt 
37 DVT - Trường Đại học Trà Vinh LÝ THỊ YẾN THU Nữ 09/04/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.59 Đạt 
38 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ THU THỦY Nữ 19/08/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.71 Đạt 
39 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN ANH THƯ Nữ 28/07/1998 Bến Tre Kinh 6.47 Đạt 
40 DVT - Trường Đại học Trà Vinh KIM MINH THƯƠNE Nam 17/01/1998 Trà Vinh Khơ Me 7.99 Đạt 
41 DVT - Trường Đại học Trà Vinh KIÊN THỊ BÍCH TIỀN Nữ 19/07/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.49 Đạt 
42 058 - Sở GDĐT Trà Vinh KIM THI THU TRANG Nữ 03/01/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.31 Đạt 
43 DVT - Trường Đại học Trà Vinh KIM THỊ NGỌC TRANG Nữ 07/04/1998 Trà Vinh Khơ Me 7.52 Đạt 
44 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ BÍCH TRÂM Nữ 18/07/1998 Trà Vinh Khơ Me 7.18 Đạt 
45 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH MINH TRÍ Nam 05/05/1998 Trà Vinh Khơ Me 7.46 Đạt 
46 DVT - Trường Đại học Trà Vinh KIM THI MAI TRINH Nữ 07/11/1998 Sóc Trăng Khơ Me 6.55 Đạt 
47 DVT - Trường Đại học Trà Vinh HÀ THỊ TRINH Nữ 04/11/1998 Trà Vinh Khơ Me 7.89 Đạt 
48 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH TUẤN Nam 09/02/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.56 Đạt 
49 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ THANH TUYỀN Nữ 04/11/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.71 Đạt 
50 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH NGỌC TUYỀN Nam 20/02/1998 Trà Vinh Khơ Me 7.60 Đạt 
51 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ TƯƠI Nữ 27/08/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.69 Đạt 
52 DVT - Trường Đại học Trà Vinh KIM THỊ SÔ RI VA Nữ 09/08/1998 Trà Vinh Khơ Me 7.20 Đạt 
53 DVT - Trường Đại học Trà Vinh TRẦN LINH VƯƠNG Nam 04/11/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.05 Đạt 



TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 
tính 

Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 
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xét TN 
Kết quả 

54 DVT - Trường Đại học Trà Vinh HỨA TRẦN ÁI XUÂN Nữ 15/07/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.01 Đạt 
55 DVT - Trường Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ YẾN Nữ 01/01/1998 Trà Vinh Khơ Me 7.31 Đạt 

 

 
 

 


